
STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu kỹ thuật Yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh 

1 Quần âu nam 

+Độ bền màu giặt C(3); 60˚C (cấp): Thay đổi 

màu:  4-5; Dây màu (Triaxetat, Bông, 

Polyeste, Acrylic, Visco) 4-5; Dây màu 

(Polyamit) 3-4. Phương pháp thử TCVN 

7835-C10: 2007 

+Độ bền màu giặt C(3); 60˚C (cấp): Thay 

đổi màu: 4-5; Dây màu (Bông, Polyeste, 

Acrylic, Visco) 4-5; Dây màu (Polyamit) 3-

4; Dây màu (Triaxetat) 4. Phương pháp thử 

TCVN 7835-C10: 2007 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): -1,0±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). 

Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): Dọc [-1,0 ÷ +1,0], Ngang [-1,0 ÷ 

+1,0]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

2 Quần âu nữ 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): -0,5±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). 

Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): Dọc [-1,5 ÷ +1,5], Ngang [-1,5 ÷ 

+1,5]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

3 Chân váy nữ 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): -0,5±1 (dọc), -1,0±1 (ngang). 

Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

+Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm 

khô (%): Dọc [- 1,5 ÷ +1,5], Ngang [-1,5 ÷ 

+1,5]. Phương pháp thử TCVN 8041:2009 

 


